
Số Ngày
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A 431.118

B 308.539

1 47 17/01/25
Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội (nay là Sở Nội vụ)

Kinh phí thực hiện hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo nhân

dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ - năm 2025
10.522

2 105 14/02/25
Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội (nay là Sở Nội vụ)

Kinh phí quà tặng thương binh, gia đình liệt sĩ nhân Kỷ niệm 80

năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm

Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2025)

24.221

3 383 12/03/25 Công an tỉnh Kinh phí lắp đặt bốt Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh 3.360

4 301 14/05/25 Sở Nội vụ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp cấp tỉnh và

cấp xã; kinh phí hướng dẫn, tiếp nhận và phối hợp quản lý tài

liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy tại các huyện, thị

xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn

tỉnh

5.073

5 945 20/06/25 BCH Quân sự tỉnh Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà khách T50 2.800

6 944 20/06/25
Các Sở, Ban, ngành địa

phương

Kinh phí phục vụ lễ tang đồng chí đồng chí Trần Đức Lương,

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1.891

7 08 18/07/25 UBND cấp huyện
Kinh phí Dự phòng cấp huyện đã chi trước ngày 01/7/2025

chuyển về cấp tỉnh
21.752

ĐVT: Triệu đồng

NGUỒN KINH PHÍ BỐ TRÍ DỰ TOÁN NĂM 2025

KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 20/11/2025

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 22/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
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8
3629/ST

C-QLNS
29/06/25 Sở Tài chính Kon Tum Kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh Kon Tum đã chi 51.802

9 580 07/08/25
Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm

trên đàn vật nuôi năm 2025 (Dịch tả lợn Châu Phi và Bệnh Lở

mồm long móng)

1.389

10 07 17/07/25 Sở Nội vụ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quà tặng thăm hỏi gia đình liệt sĩ

nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kỷ niệm 80

năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

17.358

11 1053 17/09/25

UBND các xã: Thiện Tín, 

Tư Nghĩa, Kon Plông, 

Nghĩa Giang, Nghĩa Hành, 

Phước Giang, Mỏ Cày và 

Long Phụng

Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống Dịch tả lợn

Châu Phi
3.475

12 1204 09/10/25 UBND xã Mộ Đức
Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống Dịch tả lợn

Châu Phi
350

13 1244 15/10/25 Công an tỉnh
Bổ sung kinh phí mua test thử ma túy phục vụ công tác phòng,

chống ma túy trên địa bàn tỉnh
1.650

14 1387
03/11/202

5

Hội Nạn nhân chất độc da

cam, Hội Khuyến học, Liên

hiệp các hội khoa học và kỹ

thuật, Hội cựu Thanh niên

xung phong tỉnh Quảng

Ngãi

Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị quyết

số 12/2025/NQ-CP ngày 24/10/2025 của Hội đồng nhân dân

tỉnh

2.919

15 1519 11/11/25 UBND xã Đình Cương
Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống Dịch tả lợn

Châu Phi
976
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16
55-

TTr/ĐU
09/11/25

Các Sở, Ban, ngành địa 

phương
Bố trí kinh phí để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra 159.000

Ý kiến thống nhất tại

Kết luận của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy số

69-TB/TU ngày

10/11/2025 

C 122.579KINH PHÍ CÒN LẠI (A-B)
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